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Nhà sản xuất: 
CÔNG TY CÔ PHÀN DƯỢC PHĂM VIỆT (ĐÔNG.DƯỢC-VIỆT)>—~ 
Địa chỉ: Đường số 5, KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện 
Thủ Thừa, tỉnh Long An. Điện thoại: (0272) 3553490 

đứa khúc loàn dhịa -oàn Huja sặ day FAX: (0272) 3553491 - Website: www.dongduocviet.vn 

MẪU NHÔM XIN ĐĂNG KÝ 

BỎ PHÉ ĐÔNG DƯỢC VIỆT 

Mẫu nhôm in vỉ 10 viên nang cứng (KT 58x90 mm) 
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BŨNG DƯỢC VIỆT 
đức khá toàn điện - hoàn thiện cuật sống. 

Nhà sản xuất: 
CÔNG TY CÒ PHÀN DƯỢC PHÀM VIỆT (ĐÔNG DƯỢC VIỆT) 
Địa chỉ: Đường số 5, KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện 
Thủ Thừa, tỉnh Long An. Điện thoại: (0272) 3553490 
Fax: (0272) 3553491 - Website: www.dongduocviet.vn 

MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ 
BÓ PHÉ ĐÔNG DƯỢC VIỆT 

Mẫu nhãn chứa 30, 50, 60, 100 viên nang cứng 

“= THÀNH PH~“Ả 

NG 
nhà các chứng lu giủ, hú khan, hu đai đẳng. 
lâu nưày không khủi, hơ có đờwn, Rị Hị "à dị ng 
Ni tiết, ngực tức hụng: đam, khán tÌ £
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 9 THÀNH PHÀN: 

Cao đặc hẳn hợp được liệu: vs. 
(tương đương 1.016 mg được liệu, bao gồm: 

Tả được vừa đủ.................~..-~.=eeei 1 viên 

a CÔNG ĐỤNG: 
~Trị các chứng hu giỏ, ho khan, hu dai đẳng 
lâu ngày không khỏi, ho có đờm, ho đo dị Ứng 
thời tiết, ngạc tức họng đau, khan (iếng 

Ghải 30;viên thngToứNg] 

La, : 152 mm 

® CHỦNG CHỈ ĐỊNH: 
hông đồng thuốc (rong những 

phần nào của thuắc. 
® LIỂU tLƯỢNG VÀ CÁCH ĐÙNG: 
tì ườt lớn: 

ý ngày 2-3 làm, đtỗu tần 2¬3 viên 
ĐH 7-13 tuổi: 

ự ngày 2<3 lần, œỗi lần 1-2 viên. 
cánh dùng: nống sau hữu ăm 

GTHẦN TRỌNG 
-#ng nữ số thai và cho con bú 
#RHẠN DŨNG: 

~ 4 thủng kÃ cà ngày sản xuốc. 

gÃ.Sm: chán dán xm MÔ) 
can vử dược 
ESEUEAx! 0à hà nà 

ĐƯỚC 
at thuáng mét, nhiệt độ Sa tg EẺ kmdyr?pàob lui, 
không quá 30%C, tránh ánh sáng. 01713511 LN 

8 CHÓNG CHỈ ĐỊNH: Ø THẬN TRỌNG: 
Không dùng thuấc trong những — -Phụ nữ có thai và cho con bú 
trường hợp sau: h HẠN DŨNG: ậ 
-Trẻ dưới 2 tuấi “39Ming VỆtà ngày XP, 

-Người mẫn cảm với bắt kỳ thành R⁄V Lô 
phân nào của thuắc NSX: 

Ì ° LIỄU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: HSU: 
-Người lớn Để xa tầm Bukc>:HCEPN 

{ uống ngày = lắn, mỗi lần 2-4 viên Xã me dáw den loi 6ênske 
-Trẻ em 7-12 tuổi: thấy huậc 
Uống ngày 2-3 tắn, mỗi lần 1-2 viên C67 khéc xen tờ hướng dẫn sử đụng 
Cách đàng: tống sau bữa ăn CÔNG TY CÓ PHẦN DƯỢC PHẢM VIỆT 

RHEUNNEER n Hòa Bình, vã Nhị Thành, °_ -Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ Thôi x " 
không quá 3U°C, tránh ảnh sắng.  bhezrasno nh" 

~_ 165 mm 

8 THÀNH PHÀN: 
Cao đặc hẳn hựp dược liệu:................ -„810 mg 
tHHỆA, đương 1.016 mg được liệu, bao tim: 

a CÔNG DỤNG: 
-Trị các chứng ho giỏ, ho khan, ho dai đẳng 
lâu ngày không khỏi, ha có đờm, hơ do dị ứng 
thời tiết, ngực tức họng đau, khan tiếng 

@11iai.6()ÏViênTnanp cứng. 
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] @ CHÓNG CHỈ ĐỊNH: 

Không dùng thuốc trong những 
trường hợp sau: 
NN duới 2 tuổi 

¡ mẫn cảm với bất kỳ thành 
kxó nào của thuốc, 
8 LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: 
s ï lớn: 
Uống ngày 2-3 lần, mũi lần 2-3 viên 

” -Trẻ em 7-12 tuậi: 
Uống ngày 2-3 lần, mỗi lần 1-2 viên 
-Cách dùng: uống sau bửa ăn 
BẢO QUAN: 
~Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ 
không quá 30°C, tránh ánh sáng. 

® THẬN TRỌNG: 
Phụ nữ có thai và cho cũn bú 

Ö HẠN DÙNG: 
-34 tháng kể từ ngày sản xuất. 

SĐK: 
SỐ LÔ: 
NSX: 
HSD: 

ĐỂ xa LẦm lon! của rẻ emt 
Đọc kỹ hung đẫn sử dụng trước khi dũng 
Mẫu cần thêm thông tùn cửu hỏi ý kiến của 
thấy thước: 
C hồng th khắc xen lở hưởng dẫu sử dựng 

NNG CÔ PHẦN DƯỢC PHẢM VIỆT 
ĐỌNG DƯỢC VIỆT) 
ĐC: Đường số 5, KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành | 
huyện Thủ Thờa, tỉnh Lung An 
ĐT: (0271) 3553 490 

GMP- NHOS 

Bầ PHẾ 
B:ONG==PBU9cCESEEvIiET 

THANH PHAN: 
Cao đặc hỗn hợp dược liệu:............... S18 mỹ 
(tương đương 2.016 mẹ được liệu, bao gồm: 
Mạch môn... -..-# mg 

Thục ư 
Xạ can.. 180 mg 

Bách bộ. 116 mg 
Tang bạch VỀ xxx raeeeresndee —-=2 TỦ mg 
Đảng sâm......... —.... 
Khả hạnh nhẪn......................cc.esseeeoee 90 mg 
Mữ muii................. -90 mụ 

Tả được vừa đù... „=Ï viên 

8 CÔNG DỤNG: 
“Trị các chứng ho gi, ho khan, ho dai dẳng 
lâu nRỀy không khỏi, ho có đờm, ho do dị ứng 
thời tiệ, ngực tức hạng đau, khan tiếng 

Ghin]f (2V iên tang cút9) 

= 
8 CHÓNG CHỈ ĐỊNH: 

Không dùng thuốc trong những 
trường hợp sau: 
“Trẻ dưới 2 tuôi 

“Người mẫn cảm với bất kỳ thành 
phân nàu cña thuốc. 

1 kk LIỄU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: 
Người lớn: 
Uống ngày 2-3 lần, mỗi lần 2-3 viên 
-Trẻ em 7-12 tuổi: 
Uống ngày 2-3 lần, mỗi lần 1-2 viên 
“Cách dùng: tống sau bữa ăn 
BẢO QUẢN: 
=Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ 
không quá 30°C, tránh ánh sảng. 

8 THẬN TRỌNG: 

-Phụ nữ có thai và cho con bú 
ĐHẠN DÙNG: 

-M tháng kể từ ngày sản xuất, 
SP: 
SỐ LÔ: 
NSX: 
HAD: 

Để xa (âm tay của trẻ em 
Đục kỹ hưởng dẫn sử dịng trước khi ng 
Nội cần thêm thông tìn xin hồi ÿ kiến của 
1hây thuốc. 
Cúc thông tìn thác xem lề hưởng dẫn sử đụng 
Nhà sản. 
CÔNG TY CÔ PHÀN DƯỢC PHẢM VIỆT 
(ĐÔNG DƯỢC VIỆT) 
ĐC: Đường số 5, KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành 
huyện Thủ Thừn, ảnh Long Án 
ĐT: (0111) 3583 490 

https://trungtamthuoc.com/
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BÔNG DƯỢC VIỆT 
đứa khúc taàn điện - ha va thiện cuộc dũng 
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Nhà sản xuất: 

ˆ 
MẪU HỘP XIN 

Fax: (0272) 3553491 
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ĐÓNG DƯỢC VIỆT 
100 viên nang cứng (KT 55x55x105 mm) 

Thủ Thừa, tỉnh Long An. Điện thoại: (0272) 3553490 
xã Nhị Thành, huyện 

Website: www.dongduocviet.vn 

Địa chỉ: Đường số 5, KCN Hòa Bình 
CÔNG TY CỎ PHÀN DƯỢC PHÀM VIỆT (ĐÔNG DƯỢC VIỆT) 
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GMP-WHO Ta 

Bồ PHẾ 
ĐIÖINIG D3ƯIỢSC WT]TW 

ĐIÊU TRỊ: 
- Trị các chứng ho gió, ho 

khan, ho dai dẳng lâu ngày 
không khỏi, ho có đờm, ho 
do dị ứng thời tiết, ngực tức, 
họng đau, khàn tiếng. Nhu dưới Hàm» mm... Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. 

" 2 ˆ IƯỜI mãn cám với. n n nảo của : 

HộBIIFERGiIo0/ienmang cung thuận. p ộp gif60vienïnang : ĐT: (0272)3553 490 

v 

#————— 55 mm 

GMP-WHON 

BS PHÊ 
ĐIOINIG ĐIƯ:QIC 'Vä|IEST: 

Ð THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang cứng chứa 
Cao đặc hỗn hợp dược liệu... ..10 mg 

(tương đượn 2016 mg dược liêu, bao › gồm: 
-..270 mg 

.B40 mg 

(Radix Rehmanrtiae giutinosae praenarata] 

Xa can 180 mg 
(Rhizoma Belamcandae chinensis)} 

Bách bộ (Radix Stemonae tuberosae) 216 mg 
“Tang bạch bì (Cortax Mori aibae radicisj 
Đảng sâm (Radix Codonopsis pAosule8). 360 mg 
Khổ hạnh nhân . ... 8Ũ mg 
(Semen Amneniacas. amarum) ˆ 
Mơ muối 90 mg 
(Fructus Ammeniacas praeparatus)) 
Tả dược vừa đủ .. .1 viên 

(Colloidal silioone dioxide, . Lagiose, „ Magnsi 
stearat, Talc, Nang số 0) 

Đ CÔNG DỤNG: 
“Trị các chứng họ gió, ho khan, ho dai dẳng lâu 
ngày không khỏi, ho có đờm, ho do dị ứng thời 

tiết, ngực tức, họng đau, khản tiếng. 
ĐCHỐNG CHỈ ĐỊNH: 
Không dùng thuốc trong những trường hợp sau: 

ĐIỀU TRỊ: 
~ Trị các chứng ho gió, ho 
khan, ho dai dẳng lâu ngày 
không khỏi, ho có đờm, ho 

do dị ứng thời tiết, ngực tức, 
họng đau, khản tiếng. 

đền 55 mm —————*>- 

THẬN TRỌNG: 
- Phụ nữ có thai và cho con bú. 

Đ LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: 
- Người lớn: Uống ngày 2-3 lần, mỗi lần 2-3 viên. 
~ Trẻ em từ 7-12 tuỗi: Uống ngày 2-3 lần, mỗi lần 

1-2 viên. 
| Cách dùng: Uống sau bữa ăn. 

| 8B BẢO QUẢN: Nơi khô ráo thoáng mát, nhiệt 
| độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. 
Œ HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất 

§SBĐK: 

Tiêu chuẩn SX: TCCS 
Để xa tâm tay của trẻ em 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến của 

thầy thuốc. 

R” 
ĐÔNG DỤ VIỆT 

Nhà sản xuấ[: 
CÔNG TY CÔ Kiên DƯỢC PHẨM VIỆT 
(ĐÔNG DƯỢC VIỆ 
ĐG: Đường số 5, KCu Hòa Bình, Xã Nhị 

LC 
Số Lô: 

N§X: 
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ĐIỀU TRỊ: 
- Trị các chứng ho gió, ho 
khan, ho dai dẳng lâu ngày 
không khỏi, ho có đờm, ho 

do dị ứng thời tiết, ngực tức, 
họng đau, khăn tiếng. 

Hộp 1ƒChaiÏ50,viên nang icứng 

F#————— 55 mm 

Ð THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang cứng chứa 
Cao đặc hỗn hợp được liệu ... ..5 10 mg 
(tương đương 2.018 mg được lớn bao BhẠC 
Mạch môn ...270 mg 
(RRadix Ophiopogonis japonici) 
Thục địa . .„..840 mgQ 
(Radix Rehinanniae giulinosag, praoparaa 

Xa can... ce. me 
(Rhizoma .Balamcandae chinansis) ˆ 
Bách bộ (Radix Slemonae Iuberosae)......... 

"Tang bạch bì (Cortax Morf albae radicfs)... 
Đảng sâm (Radix Codonopsis pRs0AS). 
Khổ hạnh nhân . gói 
(Semen Armeniacae amarum)_ 

Mơ muối „ 
(Fructus Arnmeniacas 'praeparaius)) _ 
'Tá dược vừa đủ ... 
(Colloidal silicone dioxide, _ Laotose, - Magnosi 

stearat, Talc, Nang số 0) 

ĐCÔNG DỤNG: 
~Trị các chứng ho giỏ, ho khan, ho dai dẳng lâu 
ngày không khỏi, ho có đờm, ho do dị ứng thời 

tiết, ngực tức, họng đau, khàn tiếng. 
ĐCHỐNG CHỈ ĐỊNH: 
Không dùng thuốc trang những trường hợp sau: 

~ Trẻ dưới 2 tuổi. 
~ Người mẫn cảm với bÃt kỷ thành phần nào của 

P O 

t1 
Đ:IĐÓ¡N DIƯiGI1C ViIIEST: 

ĐIỀU TRỊ: 
- Trị các chứng ho gió, ho 
khan, ho dai dẳng lâu ngày 
không khỏi, ho có đờm, ho 

do dị ứng thời tiết, ngực tức, 
họng đau, khân tiếng. 

Hộp ”1ƒchdil50.viên nang cứng 

> 
> 

mm 55 mm —————*® 

THẬN TRỌNG: 
- Phụ nữ có thai và cho con bú, 

l LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: 
~ Người lớn: Uỗng ngày 2-3 lần, mỗi lần 2-3 viên. 
~ Trẻ em từ 7-12 tuổi: Uống ngày 2-3 lần, mỗi lần 

1-2 viên, 

Cách dùng: Uống sau bữa ăn. 

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo thoáng mát, nhiệt 
độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. 
 HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất 
SĐK: 

Tiêu chuẩn §X: TCCS 
Để xa tâm tay của trẻ em 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 
Nếu cần thâm thông tin xin hỏi ý kiến của 

thấy thuốc. 

BŨNG DUỢC VIỆT 
Nhà sản xuấi: 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT 
(ĐỒNG DƯỢC VIỆT) 
ĐC: Đường số 5, KCN Hòa Bình, Xã Nhị 
Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. 
ĐT: (0272)3553 490 

thuốc. 

Số Lô: 

N§X: 
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ĐIỀU TRỊ: 
~ Trị các chứng ho gió, ho 

khan, ho dai dẳng lâu ngày 
không khỏi, ho có đờm, ho 

do dị ứng thời tiết, ngực tức, 
họng đau, khàn tiếng. 

HồBÏ]1ƒChGi)30vieninang,cứng 

F#———— 55 mm 

)> 

E THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang cứng chứa 
Gao đặc hỗn hợp dược liệu "— `... 
(tương đương 2.018 mg dược liệu, bao gỗm: 
Mạch môn 270 mg 

(Radi‹ Ophiapogonis japonicj) 
"Thục địa xa. 540 mg 
(Radix Rehmanrrae giuữnosae praeparata) 

Xạ can xe 80 mg 
(hizoma Belarmcandae chinensis) 

Bách bộ (Radix Siemonao tuberosae).........218 mg 
Tang bạch bì (Cortax Mori albae radicis).......2T0 mụ 
Đảng sâm (tadix Codonopsis pilosulae).....360 mg 
Khổ hạnh nhân ............................................. BŨ mg 
(Semen Arneriacae amarum) 
Mới TUỔI „....................à ào Ssccsecceeeseeereererere. ĐŨ TTÌT 
(Fruclus Arneniacag praaparatus)) 
Tá dược vừa đủ..................... .e....., 1 Viên 
(Colloidal silleone dioxide, Laotose, Magnesi 

stearat, Talc, Nang số 0) 

Đ CÔNG DỤNG: - 
-Trị các chứng ho gió, ho khan, ho đai dẳng lâu 
ngày không khỏi, ho có đờm, ho do dị ứng thời 
tiết, ngực tức, họng đau, khàn tiếng. 
ĐCHÔNG CHỈ ĐỊNH: 
Không dùng thuốc trong những trường hợp sau: 
~ Trẻ dưới 2 tuổi. 
~ Người mẫn cảm với bắt kỹ thành phần nào của 
thuốc. 

—> 

GMP-WHO 

ĐIỀU TRỊ: 
~ Trị các chứng ho gió, ho 
khan, ho dai dẳng lâu ngày 
không khỏi, ho có đờm, ho 

do dị ứng thời tiết, ngực tức, 
họng đau, khàn tiếng. 

55 mm —————*® 

THẬN TRỌNG: 
- Phụ nữ có thai và cho con bú. 

 LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: 
- Người lớn: Uống ngày 2-3 lần, mỗi lần 2-3 viên. 
- Trẻ øm từ 7-12 luỗi: Uống ngày 2-3 lần, mỗi lần 

1-2 viên. 

Cách dùng: Uống sau bữa ăn. 

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo thoáng mát, nhiệt 
độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. 
Œ HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sân xuất 

Í SĐK: 
Tiêu chuẩn SX: TCCS 

Để xa tâm tay của trễ em 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 
Nấu cần thêm thông lin xin hỏi ý kiến của 

thẦy thuốc. 

BŨNG DÚỤG VIỆT 
Nhà sản xuất _ 3 - 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT 
(ĐÔNG DƯỢC VIỆT) 
ÐĐG: Đường số 5, KCN Hòa Bình, Xã Nhị 
Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. 
ĐT: (02723553 480 
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Nhà sản xuắt: - 
CÔNG TY CÔ PHÀN DƯỢC PHÀM VIỆT (ĐÔNG DƯỢC VIỆT) 
Địa chỉ: Đường số 5, KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện 

ĐŨNG DƯỢP VIỆT Thủ Thừa, tỉnh Long An. Điện thoại: (0272) 3553490 
PN are su l Fax: (0272) 3553491 - Website: www.dongduocviet.vn 

MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ 
BỎ PHÉ ĐÔNG DƯỢC VIỆT 

Mẫu hộp chứa 2 vỉ x vỉ 10 viên nang cứng (115 x 83 x 25 mm) 

|= 115 mm mỊ 

ĐIỀU TRỊ: - 
Trị các chứng ho giỏ, ho khan, ho dai dăng lâu ngày 
không khỏi, ho có đờm, ho do dị ứng thời tiết, ngực tức, 

BfiậWrrni0rOriiiif họng đau, khàn tiếng. 
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ĐIỀU TRỊ: - [Ba k 
Trị các chứng ho gió, ho khan, ho dai dẳng lâu ngày 
không khỏi, ho có đờm, ho do dị ứng thời tiết, ngực tức, 
họng đau, khàn tiếng. X.< 
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CHỐNG CHỈ ĐỊNH: 
lệu..... sai Không dùng thuốc trong những trường hợp sau: 

~ Trẻ dưới 2 tuổi. 
- Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của hà Ñ 
THẬN TRỌNG: Phụ nữ có thai và cho con bú. ( ' 
ĐLIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: 
- Người lớn: Uống ngày 2-3 tần, mỗi lần 2-3 viên. 
- Trẻ em từ 7-12 tuổi: Uống ngày 2-3 lân, mỗi lần 
1-2 viên. 
Cách dùng:Uống sau bữa ăn. 

BAO QUAN: 
~ Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ không quá 30°C, 

tránh ánh sảng. 

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. 

SĐK: 

Tiêu chuẩn SX: TCCS 

kuất: 
CỔ PHẨN DƯỢC PHẨM VIỆT (ĐÔNG DƯỢC VIỆT) 

h số 5, KGN Hòa Bình, Xã Nhị Thành, tuyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. 
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Nhà sản xuất: 
CÔNG TY CỎ PHÀN DƯỢC PHÁĂM VIỆT (ĐÔNG DƯỢC VIỆT) 

z/Z Địa chỉ: Đường số 5, KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện 
Thủ Thừa, tỉnh Long An. Điện thoại: (0272) 3553490 _ BÊN DƯỢC VIỆT 

Suili Su AN-lanidprsgite Fax: (0272) 3553491 - Website: www.dongduocviet.vn 

MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ 
BỎ PHÉ ĐÔNG DƯỢC VIỆT 

Mẫu hộp chứa 3 vỉ x vỉ 10 viên nang cứng (115 x 83 x 30 mm) 

~ 115 mm — 

ĐIỀU TRỊ: ˆ FA 
ññÀ Trị các chứng ho gió, ho khan, ho dai dẳng lâu ngày 
lẻ không khỏi, ho có đờm, ho do dị ứng thời tiết, ngực tức, 

3recnnrmerffm họng đau, khàn tiếng. 
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UI
UI

 
68 
—
—
—
—
—
—
—
—
—
‡
 

“
 

l5
 

ĐIỀU TRỊ: 
Trị các chứng ho gió, ho khan, ho dai đẳng lâu ngày 
không khỏi, ho có đờm, ho do dị ứng thời tiết, ngực tức, 
họng đau, khàn tiếng. 

1
.
.
.
 
`
.
 

HỘ) VI0XIVUI/0)VientriOnIOECUrIO 

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: 
Không dùng thuốc trong những trường hợp sau: 

- Trẻ dưởi 2 tuổi. 
- Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của 
thuốc. - 
THẬN TRỌNG: Phụ nữ có thai và cho con bú. 

ho dai dẳng lâu ngày fHẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. 

lứng thời tiết, ngựctức,  SĐK: > 
Tiêu chuẩn §X: TCCS 

§ i LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: 
x R bạchiD! (Corlex Mori albae radicb)... ~ Người lồn: Uống ngày 2-3 lần, mỗi lần 2-3 viên. 
bị sâfn|(Ftadix Codonopsis pilosulae, - Trẻ em từ 7-12 tuổi: Uống ngày 2-3 lần, mỗi lần # 
Bì \h nhân (Samen Armaniacao amarum, 1-2 viên. 
§ Armeniacae Praeparalus)...... 1Ô ng Cách dùng: Uống sau bữa ăn. 

ki dioxida, Lactose, Magnesi stearat, BẢO QUẢN: 
K= - Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt đệ không quá 30°C, 
bộ tránh ánh sảng. 
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CỔ PHẨM DƯỢC PHẨN VIỆT (BÔNG DƯỢC VIỆT) 
Mu số 5, KCN Hùa Bình, Xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. 

)3553 480 
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lẫn sử dụng thuốc cho người bệnh 

BỘ PHÉ ĐÔNG DƯỢC VIỆT. 

_ THÔNG BẢO NGAY CHO BÁC SỸ HOẶC DƯỢC SỸ NHỮNG TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỒN 

GẶP PHÁI KHI SỬ DỤNG THUÓC 

+* Thành phần, hàm lượng của thuốc: 

Cao đặc hỗn hợp dược liệu 510 mg 

(tương đương 2.016 mg dược liệu, bao gầm: 

Mạch môn (Rađïx Ophiopogonis japoricj) 270 mg 

Thục địa (Radix Rehmanniae gÏutinosae praeparaia) 540 mg 

Xạ can (Rhizoma Belamcandae chinensis) 180 mg 

Bách bộ (®ađix Siemonae tuberosae) 216mg 

Tang bạch bì (Corfex Mori albae radicis) l 270 mg 

Đảng sâm (Rađix Codonopsis pilosulae) 360 mg 

Khổ hạnh nhân (Semen Armeniacae amarum) 90 mg 

Mơ muối (E?uefws Armeniacae praeparafus) 90 mg 

Tá dược vừa đủ I viên 

(Colloidal silicon dioxide, Lactose, Magnesi stearate, Talc, Nang số 0) 

% Mô tả sản phẩm: Viên nang cứng số 0, nắp màu xanh lá bạc-thân màu xanh lá bạ ƯNG vỏ 

nang có in chữ “ĐÔNG DƯỢC VIỆT” màu đen, bên trong chứa thuốc bột màu nâu, có mùi 

vị đặc trưng của dược liệu. 

s* Quy cách đóng gói: 

o Hộp 2 vỉ x vỉ I0 viên. Hộp 3 vỉ x vỉ 10 viên 

o Hộp 1 chai 30 viên. Hộp I chai 50 viên. Hộp 1 chai 60 viên. Hộp I chai 100 viên 

s* Thuốc được dùng cho bệnh gì: 

o Trị các chứng ho gió, ho khan, ho dai dẳng lâu ngày không khỏi, ho có đờm, ho do dị 

ứng thời tiết, ngực tức, họng đau, khàn tiếng. 

s* Cách dùng —- Liều dùng: 

o Người lớn: Uống ngày 2-3 lần, mỗi lần 2-3 viên. 
o Trẻ em từ 7-12 tuổi: Uống ngày 2-3 lần, mỗi lần 1-2 viên. 
o Cách dùng: Uống sau bữa ăn. 

Khi nào không nên dùng thuốc này: 

© Trẻ dưới 2 tuôi 

© Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc 

% Tác dụng không mong muốn của thuốc: 

o©_ Chưa có báo cáo. 

4% Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này: 

©_ Chưa có báo cáo. 

% Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc: 

o_ Điều quan trọng là bạn không được quên dùng thuốc. 

o_ Nếu bạn một lần quên không dùng thuốc, bạn hãy uống ngay khi có thế và hãy uống liều 

tiếp theo đúng thời gian như chỉ định.
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o_ Nhưng nếu gần thời gian dùng liều tiếp theo rồi thì bạn hãy bỏ qua liều bị quên và đợi 

đến thời gian để uống liều tiếp theo. Không được uống tăng liều gấp đôi để bù liều đã 

quên. 

% Cần bảo quản thuốc này như thế nào: - 

o_ Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. 

» Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều: 

o_ Chưa tìm thấy thông tin về quá liều thuốc. 

Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo: 
o_ Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời. 

* Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này: 

o_ Phụ nữ có thai và cho con bú. 

Khi nào cần tham vấn bác sỹ, dược sỹ : 

o_ Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ hoặc dược sỹ. 

+ Hạn dùng: 24 tháng kẻ từ ngày sản xuất. 

‹» Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất: 

Công ty Cô Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt) 

Đường số 5, KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An 

Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc: 
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? dụng thuốc cho cán bộ y tế 

bỏ PHÉ ĐÔNG DƯỢC VIỆT 

` ba đề hiến n hợp dược liệu 510 mg 
(tương đương 2.016 mg được liệu, bao gồm: 

Mạch môn (Radđix Ophiopogonis japomici) 270 mg 

Thục địa (Radix Rehmanniae gÌutinosae praeparaia) 540 mg 

Xa can (Rhizoma Belamcandae chinensis) 180 mg 

Bách bộ (®ađix Siemonae tuberosae) 216mg 

Tang bạch bì (Cortex Mori albae radicis) 270 mg 

Đảng sâm (Radix Codonopsis pilosulae) 360 mg 

Khổ hạnh nhân (Semen Armeniacae amarum) 90 mg 

Mơ muối (F?uefus Ármeniacae praeparafus) 90 mg 

Tá dược vừa đủ 1 viên 

(Colloidal silicon dioxide, Lactose, Magnesi stearate, Talc, Nang số 0) 

s* Dạng bào chế: Viên nang cứng 

Quy cách đóng gói: 

o Hộp 2 vi x vỉ 10 viên. Hộp 3 vi x vỉ 10 viên cử" 
o Hộp l chai 30 viên. Hộp l chai 50 viên. Hộp I chai 60 viên. Hộp I*chai 1ổ0 viên 

s* Công dụng : 

o Trị các chứng ho gió, ho khan, ho dai dẳng lâu ngày không khỏi, ho có đờm, ho do dị 

ứng thời tiết, ngực tức, họng đau, khàn tiếng. 

% Cách dùng - Liều dùng: 

o_ Người lớn: Uống ngày 2-3 lần, mỗi lần 2-3 viên. 

o_ Trẻ em từ 7-12 tuổi: Uống ngày 2-3 lần, mỗi lần 1-2 viên. 

o Cách dùng: Uống sau bữa ăn. 

Chống chỉ định: 

o Trẻ dưới 2 tuổi 
o_ Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc 

% Các trường hợp thận trọng khi dùng thuốc: 

o Phụ nữ có thai và cho con bú. 

Tương tác của thuốc với các thuốc khác và các loại tương tác khác: 

o_ Chưa có báo cáo. 

a 

c 
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s* Tác dụng không mong muốn: 

o_ Chưa có báo cáo 

s* Quá liều và cách xử lý: 
o_ Tích cực theo dõi để có biện pháp xử lý kịp thời. 

Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo: Không có. 
s Điều kiện bảo quản, hạn dùng của thuốc. 

o_ Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. 

o_ Hạn dùng 24 tháng kể từ ngày sản xuất. 

+ Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất:u
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CÔNG TY CỎ PHẢN DƯỢC PHẢM VIỆT 

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt) hị 

Đường số 5, KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An 

Ngày xem xét sửa đỗi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc: 
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